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Thứ Buổi 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 10I 10K 10M 11A 11B 11C

GD QP-AN-NT.Huê Vật lí-LT.Lịch Lịch Sử-TT.Phúc Vật lí-PTT.Phương

Thể dục-NV.Kiên Chào cờ-PTK.Dung Chào cờ-NT.Lợi Chào cờ-PTT.Phương

Thể dục-NV.Kiên Công nghệ-PTK.Dung Vật lí-LT.Lịch Lịch Sử-TT.Phúc

Toán-NX.Chung Toán-NT.Nhã Tin học-HT.Đạt

Toán-NX.Chung Ngoại ngữ-PT.Trà Công nghệ-PTK.Dung

Ngoại ngữ-NTT.Hà Hóa học-NT.Huế Toán-NTB.Hạnh Ngoại ngữ-NT.Hưng Hóa học-ĐH.Hạnh Vật lí-LV.Hợi Hóa học-NQ.Hưng Địa Lí-CT.Phương Tin học-NT.Minh Toán-LN.Giang

Hóa học-NT.Huế Ngoại ngữ-NT.Hưng Toán-NTB.Hạnh Công nghệ-VTT.Hường Ngoại ngữ-TT.Huyền Ngoại ngữ-NTT.Hà Địa Lí-CT.Phương Tin học-NT.Minh Vật lí-LV.Hợi Toán-LN.Giang

Toán-NTB.Hạnh Ngoại ngữ-NT.Hưng Hóa học-NT.Huế Toán-LN.Giang Địa Lí-CT.Phương Ngữ văn-ĐT.Ngân Vật lí-LV.Hợi Hóa học-NQ.Hưng Ngữ văn-LX.Hùng Tin học-NT.Minh

Lịch Sử-NTH.Giang Vật lí-HTK.Giang Ngữ văn-NT.Tươi Hóa học-ĐH.Hạnh Ngữ văn-ĐT.Ngân Công nghệ-VTT.Hường Toán-TTL.Thương Vật lí-LV.Hợi Hóa học-NQ.Hưng Hóa học-NT.Huế

Chào cờ-NTB.Hạnh Chào cờ-NT.Hưng Chào cờ-NT.Tươi Chào cờ-VTT.Hường Chào cờ-HTK.Giang Chào cờ-ĐT.Ngân Chào cờ-TTL.Thương Chào cờ-NQ.Hưng Chào cờ-LX.Hùng Chào cờ-NT.Huế

Ngữ văn-TTM.Hạnh Ngoại ngữ-PT.Trà Toán-LV.Lương

Thể dục-NV.Kiên GD QP-AN-NT.Huê Ngoại ngữ-HT.Duyên Toán-NT.Nhã Toán-LV.Lương

Thể dục-NV.Kiên Thể dục-TT.Tĩnh Ngoại ngữ-HT.Duyên Ngữ văn-TTM.Hạnh Ngoại ngữ-TT.Huyền

GD QP-AN-NT.Huê Thể dục-TT.Tĩnh Địa Lí-NT.Lợi Ngữ văn-TTM.Hạnh Ngoại ngữ-TT.Huyền

Toán-NX.Chung Địa Lí-NT.Lợi Ngữ văn-TTM.Hạnh

GDCD-NT.Na Toán-NT.Biên Ngoại ngữ-HT.Duyên Tin học-NTL.Chi Tin học-NT.Minh Ngoại ngữ-NTT.Hà Ngữ văn-HT.Lệ Ngoại ngữ-TT.Thu Ngoại ngữ-TT.Huyền Vật lí-LV.Hợi

Tin học-NTL.Chi Toán-NT.Biên Ngoại ngữ-HT.Duyên Hóa học-ĐH.Hạnh Ngoại ngữ-TT.Huyền Ngoại ngữ-NTT.Hà Ngữ văn-HT.Lệ Ngoại ngữ-TT.Thu Vật lí-LV.Hợi Tin học-NT.Minh

Ngoại ngữ-NTT.Hà GDCD-NT.Na Tin học-NTL.Chi Ngữ văn-HT.Lệ Ngoại ngữ-TT.Huyền Tin học-NT.Minh Ngoại ngữ-HT.Duyên Vật lí-LV.Hợi Ngữ văn-LX.Hùng Ngoại ngữ-TT.Thu

Ngoại ngữ-NTT.Hà Tin học-NTL.Chi GDCD-NT.Na Ngữ văn-HT.Lệ Hóa học-ĐH.Hạnh Vật lí-LV.Hợi Ngoại ngữ-HT.Duyên Tin học-NT.Minh Ngữ văn-LX.Hùng Ngoại ngữ-TT.Thu

Thể dục-NV.Kiên Tin học-NT.Minh Công nghệ-PTK.Dung Ngữ văn-TTM.Hạnh

Thể dục-NV.Kiên GD QP-AN-NT.Huê Ngữ văn-TTM.Hạnh Tin học-NT.Minh Toán-LV.Lương

GD QP-AN-NT.Huê Thể dục-NV.Kiên Hóa học-VT.Đức Ngữ văn-TTM.Hạnh Tin học-HT.Đạt

Thể dục-NV.Kiên

Ngữ văn-ĐP.Lan Hóa học-NT.Huế Toán-NTB.Hạnh Ngoại ngữ-NT.Hưng Toán-LN.Giang Tin học-NT.Minh Sinh học-LD.Hiếu Ngoại ngữ-TT.Thu Ngoại ngữ-TT.Huyền Công nghệ-NH.Minh

Ngữ văn-ĐP.Lan Ngoại ngữ-NT.Hưng Hóa học-NT.Huế Vật lí-HTK.Giang Toán-LN.Giang Toán-NTB.Hạnh Công nghệ-NH.Minh Ngữ văn-TTM.Hạnh Toán-LV.Lương Ngoại ngữ-TT.Thu Thể dục-TQ.Tuyến

Công nghệ-NH.Minh Ngữ văn-ĐP.Lan Vật lí-HTK.Giang Toán-LN.Giang Sinh học-LD.Hiếu Toán-NTB.Hạnh Tin học-NT.Minh Ngữ văn-TTM.Hạnh Toán-LV.Lương Hóa học-NT.Huế Thể dục-TQ.Tuyến

GD QP-AN-NT.Ngọc

Thể dục-NV.Kiên Ngoại ngữ-HT.Duyên Sinh học-LD.Hiếu Toán-LV.Lương

Thể dục-NV.Kiên GD QP-AN-NT.Huê Ngoại ngữ-HT.Duyên Hóa học-VT.Đức Toán-LV.Lương

GD QP-AN-NT.Huê Thể dục-NV.Kiên Sinh học-LD.Hiếu Toán-NT.Nhã Lịch Sử-TT.Phúc

Thể dục-NV.Kiên Hóa học-VT.Đức Ngữ văn-TTM.Hạnh Sinh học-LD.Hiếu

Lịch Sử-TT.Phúc Ngữ văn-TTM.Hạnh Hóa học-VT.Đức

Ngữ văn-ĐP.Lan Toán-NT.Biên Ngoại ngữ-HT.Duyên Tin học-NTL.Chi Ngữ văn-ĐT.Ngân GDCD-NT.Na Ngữ văn-HT.Lệ Công nghệ-NH.Minh Hóa học-NQ.Hưng Lịch Sử-NT.Yến

Ngữ văn-ĐP.Lan Toán-NT.Biên Tin học-NTL.Chi Lịch Sử-NT.Yến GDCD-NT.Na Hóa học-NQ.Hưng Ngoại ngữ-HT.Duyên Ngoại ngữ-TT.Thu Công nghệ-NH.Minh Ngữ văn-HT.Lệ

Tin học-NTL.Chi Ngữ văn-ĐP.Lan Ngữ văn-NT.Tươi Sinh học-LD.Hiếu Lịch Sử-NT.Yến Ngữ văn-ĐT.Ngân Hóa học-NQ.Hưng Toán-TTL.Thương Toán-LV.Lương Ngữ văn-HT.Lệ

Sinh học-LD.Hiếu Tin học-NTL.Chi Ngữ văn-NT.Tươi Ngữ văn-HT.Lệ Hóa học-ĐH.Hạnh Ngữ văn-ĐT.Ngân Lịch Sử-NT.Yến Toán-TTL.Thương Toán-LV.Lương Ngoại ngữ-TT.Thu

Thể dục-NV.Kiên GD QP-AN-NT.Huê Toán-NX.Chung Tin học-NT.Minh Ngoại ngữ-TT.Huyền

Thể dục-NV.Kiên GD QP-AN-NT.Huê Thể dục-TT.Tĩnh Lịch Sử-TT.Phúc Toán-NT.Nhã Ngoại ngữ-TT.Huyền

GD QP-AN-NT.Huê Thể dục-NV.Kiên Thể dục-TT.Tĩnh Tin học-NT.Minh Toán-NT.Nhã Ngữ văn-TTM.Hạnh

Thể dục-NV.Kiên Ngữ văn-TTM.Hạnh Lịch Sử-TT.Phúc Hóa học-VT.Đức

Ngữ văn-TTM.Hạnh Hóa học-VT.Đức Địa Lí-NT.Lợi

Hóa học-NT.Huế Lịch Sử-NT.Yến Sinh học-LD.Hiếu Toán-LN.Giang Ngoại ngữ-TT.Huyền Toán-NTB.Hạnh Tin học-NT.Minh Hóa học-NQ.Hưng Địa Lí-BT.Điệp Ngữ văn-HT.Lệ

Vật lí-HTK.Giang Địa Lí-BT.Điệp Lịch Sử-NT.Yến Toán-LN.Giang Tin học-NT.Minh Toán-NTB.Hạnh Toán-TTL.Thương Sinh học-LD.Hiếu Ngoại ngữ-TT.Huyền Ngữ văn-HT.Lệ

Địa Lí-BT.Điệp Hóa học-NT.Huế Toán-NTB.Hạnh Ngữ văn-HT.Lệ Vật lí-HTK.Giang Hóa học-NQ.Hưng Toán-TTL.Thương Lịch Sử-NT.Yến Ngoại ngữ-TT.Huyền Sinh học-LD.Hiếu

Toán-NTB.Hạnh Ngữ văn-ĐP.Lan Vật lí-HTK.Giang Hóa học-ĐH.Hạnh Toán-LN.Giang Lịch Sử-NT.Yến Ngoại ngữ-HT.Duyên GDCD-LT.Yến Tin học-NT.Minh Địa Lí-BT.Điệp

Toán-NTB.Hạnh Ngữ văn-ĐP.Lan Ngoại ngữ-HT.Duyên Vật lí-HTK.Giang Toán-LN.Giang Sinh học-LD.Hiếu Ngữ văn-HT.Lệ Toán-TTL.Thương Lịch Sử-NT.Yến GDCD-LT.Yến

Toán-NX.Chung Vật lí-LT.Lịch Ngữ văn-TTM.Hạnh

Vật lí-LT.Lịch GDCD-LT.Yến Ngữ văn-TTM.Hạnh

GDCD-LT.Yến Ngoại ngữ-PT.Trà GDCD-NT.Na

Ngữ văn-TTM.Hạnh Ngoại ngữ-PT.Trà Vật lí-PTT.Phương

SHL-PTK.Dung SHL-NT.Lợi SHL-PTT.Phương

Hóa học-NT.Huế Ngoại ngữ-NT.Hưng Công nghệ-NH.Minh GDCD-NT.Na Ngữ văn-ĐT.Ngân Hóa học-NQ.Hưng Vật lí-LV.Hợi Ngữ văn-TTM.Hạnh Sinh học-LD.Hiếu Toán-LN.Giang

Vật lí-HTK.Giang Công nghệ-NH.Minh Hóa học-NT.Huế Ngoại ngữ-NT.Hưng Ngữ văn-ĐT.Ngân Địa Lí-CT.Phương Hóa học-NQ.Hưng Ngữ văn-TTM.Hạnh GDCD-LT.Yến Toán-LN.Giang Thể dục-TQ.Tuyến

Toán-NTB.Hạnh Sinh học-LD.Hiếu Địa Lí-CT.Phương Ngoại ngữ-NT.Hưng Vật lí-HTK.Giang Ngoại ngữ-NTT.Hà GDCD-NT.Na Toán-TTL.Thương Hóa học-NQ.Hưng Vật lí-LV.Hợi GD QP-AN-NT.Ngọc Thể dục-TQ.Tuyến

Ngoại ngữ-NTT.Hà Vật lí-HTK.Giang Ngữ văn-NT.Tươi Địa Lí-CT.Phương Công nghệ-VTT.Hường Ngữ văn-ĐT.Ngân Toán-TTL.Thương Hóa học-NQ.Hưng Ngữ văn-LX.Hùng Hóa học-NT.Huế Thể dục-TQ.Tuyến GD QP-AN-NT.Ngọc

SHL-NTB.Hạnh SHL-NT.Hưng SHL-NT.Tươi SHL-VTT.Hường SHL-HTK.Giang SHL-ĐT.Ngân SHL-TTL.Thương SHL-NQ.Hưng SHL-LX.Hùng SHL-NT.Huế Thể dục-TQ.Tuyến5
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5 SHL-NTH.Nhung SHL-LT.Lịch
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Toán-NX.Chung

3 Vật lí-LT.Lịch Toán-NX.Chung

4 GDCD-NT.Na Vật lí-LT.Lịch
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S

1 Ngoại ngữ-PT.Trà Ngữ văn-ĐP.Lan

2 Công nghệ-PTK.Dung

3

4

5 Toán-NT.Biên Ngữ văn-ĐP.Lan

C

1

2

Ngoại ngữ-HT.Duyên

3 Ngữ văn-NTH.Nhung Toán-NX.Chung

4 Toán-NT.Biên Ngữ văn-ĐP.Lan

5 GD QP-AN-NT.Ngọc

6

S

1 Hóa học-VT.Đức Ngoại ngữ-HT.Duyên

2 Tin học-NT.Minh

3 Thể dục-TQ.Tuyến

4 Thể dục-TQ.Tuyến

5 Lịch Sử-NTH.Giang Sinh học-LD.Hiếu

C

1

2

GDCD-NT.Na

3 Toán-NT.Biên Ngoại ngữ-HT.Duyên

4 Toán-NT.Biên Lịch Sử-NTH.Giang

5 Thể dục-TQ.Tuyến

5

S

1 Ngoại ngữ-PT.Trà Hóa học-VT.Đức

2 Sinh học-LD.Hiếu

3 GD QP-AN-NT.Ngọc

4 Thể dục-TQ.Tuyến

5

C

1

2

Ngữ văn-ĐP.Lan

3 Tin học-NT.Minh Lịch Sử-NTH.Giang

4

5

4

S

1 Lịch Sử-NTH.Giang Ngữ văn-ĐP.Lan

2 Ngữ văn-NTH.Nhung

3

4

5 Hóa học-VT.Đức Tin học-HT.Đạt

C

1

2

Toán-NX.Chung

3 Ngoại ngữ-PT.Trà Toán-NX.Chung

4 Ngoại ngữ-PT.Trà Hóa học-VT.Đức

5

3

S

1 Ngữ văn-NTH.Nhung Ngoại ngữ-HT.Duyên

2 Ngữ văn-NTH.Nhung

3

4

5 Địa Lí-NT.Lợi Vật lí-LT.Lịch

C

1

2

Chào cờ-NTH.Nhung Chào cờ-LT.Lịch

3 Ngữ văn-NTH.Nhung Tin học-HT.Đạt

4 Vật lí-LT.Lịch Địa Lí-NT.Lợi
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1 Toán-NT.Biên Công nghệ-PTK.Dung
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Thứ Buổi 11G 11H 11I 11K 11M 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I

Thể dục-TT.Tĩnh Toán-VTT.Hằng Ngữ văn-NTH.Nhung Vật lí-NV.Thiệu Ngoại ngữ-PT.Trà Toán-ĐLT.Hiền Hóa học-NT.Xuân Địa Lí-NT.Lợi Ngoại ngữ-NTT.Hà

Thể dục-TT.Tĩnh GD QP-AN-NT.Huê Chào cờ-PT.Trà Chào cờ-LT.Yến Chào cờ-NV.Thiệu Chào cờ-VTT.Hằng Chào cờ-ĐLT.Hiền Chào cờ-CT.Phương Chào cờ-TT.Phúc Chào cờ-NTT.Hà

GD QP-AN-NT.Huê Thể dục-TT.Tĩnh Ngoại ngữ-PT.Trà Ngoại ngữ-TT.Thu Sinh học-ĐQ.Hoan Địa Lí-CT.Phương Ngữ văn-NT.Tươi Toán-ĐLT.Hiền Toán-TTL.Thương Toán-VTT.Hằng

Thể dục-TT.Tĩnh GDCD-LT.Yến Sinh học-ĐQ.Hoan Toán-ĐLT.Hiền Vật lí-NV.Thiệu Ngoại ngữ-TT.Thu Địa Lí-CT.Phương Toán-TTL.Thương Ngữ văn-ĐT.Ngân

Toán-VTT.Hằng GDCD-LT.Yến Toán-ĐLT.Hiền Ngữ văn-ĐT.Ngân Ngoại ngữ-TT.Thu Sinh học-ĐQ.Hoan Lịch Sử-TT.Phúc Địa Lí-BT.Điệp

Ngoại ngữ-TT.Huyền Tin học-HT.Đạt Toán-TN.Trang Vật lí-PTT.Phương Toán-NT.Biên

Hóa học-ĐH.Hạnh Vật lí-PTT.Phương Toán-TN.Trang Công nghệ-PTT.Dung Toán-NT.Biên Thể dục-DT.Anh

Tin học-HT.Đạt Toán-NX.Chung Hóa học-ĐH.Hạnh Toán-TN.Trang Vật lí-PTT.Phương GD QP-AN-NT.Ngọc Thể dục-DT.Anh

Công nghệ-PTT.Dung Toán-NX.Chung Vật lí-PTT.Phương Tin học-HT.Đạt Ngữ văn-NTT.Thuý Thể dục-DT.Anh GD QP-AN-NT.Ngọc

Chào cờ-TN.Trang Chào cờ-NX.Chung Chào cờ-PTT.Dung Chào cờ-NTH.Giang Chào cờ-NTT.Thuý Thể dục-DT.Anh

Thể dục-TT.Tĩnh Ngữ văn-LX.Hùng Ngoại ngữ-TT.Thu Lịch Sử-NT.Yến Toán-VTT.Hằng Địa Lí-HT.Thủy Công nghệ-PTT.Dung Sinh học-ĐQ.Hoan Ngoại ngữ-NTT.Hà

Thể dục-TT.Tĩnh Ngoại ngữ-PT.Trà Địa Lí-HT.Thủy Sinh học-ĐQ.Hoan Toán-VTT.Hằng Ngoại ngữ-TT.Thu Ngữ văn-LX.Hùng Tin học-HT.Đạt Ngoại ngữ-NTT.Hà

GD QP-AN-NT.Huê Địa Lí-HT.Thủy Vật lí-NT.Nhàn Ngoại ngữ-TT.Thu Sinh học-ĐQ.Hoan Hóa học-VT.Đức Ngữ văn-LX.Hùng Công nghệ-PTT.Dung Toán-VTT.Hằng

Toán-VTT.Hằng Toán-LV.Lương Ngoại ngữ-TT.Thu Lịch Sử-NT.Yến Toán-ĐLT.Hiền Sinh học-ĐQ.Hoan Ngữ văn-LX.Hùng Công nghệ-PTT.Dung

Toán-VTT.Hằng Toán-LV.Lương Ngữ văn-NTH.Nhung Ngoại ngữ-PT.Trà Toán-ĐLT.Hiền Vật lí-NT.Nhàn Ngữ văn-LX.Hùng Sinh học-ĐQ.Hoan

Địa Lí-HT.Thủy Sinh học-LD.Hiếu Ngữ văn-NTM.Anh Hóa học-ĐH.Hạnh Ngoại ngữ-NTN.Quỳnh

Ngữ văn-NTM.Anh Địa Lí-HT.Thủy Sinh học-LD.Hiếu Tin học-HT.Đạt Ngoại ngữ-NTN.Quỳnh Thể dục-DT.Anh

Tin học-HT.Đạt Ngữ văn-NTM.Anh Hóa học-ĐH.Hạnh Địa Lí-HT.Thủy Toán-NT.Biên Thể dục-DT.Anh GD QP-AN-NT.Ngọc

Toán-TN.Trang Ngữ văn-NTM.Anh Địa Lí-HT.Thủy Ngữ văn-NTT.Thuý Tin học-HT.Đạt GD QP-AN-NT.Ngọc Thể dục-DT.Anh

Toán-TN.Trang GDCD-NT.Na Tin học-HT.Đạt Ngữ văn-NTT.Thuý Địa Lí-HT.Thủy Thể dục-DT.Anh

Địa Lí-HT.Thủy Toán-LV.Lương Ngữ văn-NTH.Nhung Hóa học-VT.Đức Tin học-NTL.Chi Ngoại ngữ-LT.Sen Vật lí-NT.Nhàn Ngữ văn-ĐT.Ngân

Vật lí-NV.Thiệu Địa Lí-HT.Thủy Hóa học-VT.Đức Công nghệ-PTK.Dung Vật lí-NT.Nhàn Hóa học-NT.Xuân Ngoại ngữ-LT.Sen Tin học-HT.Đạt

Hóa học-NT.Xuân Ngữ văn-NTH.Nhung Công nghệ-PTK.Dung Ngữ văn-ĐT.Ngân Địa Lí-HT.Thủy Tin học-NTL.Chi Ngoại ngữ-LT.Sen Vật lí-NV.Thiệu

Vật lí-LT.Lịch Tin học-HT.Đạt Ngữ văn-NTM.Anh Lịch Sử-NTH.Giang Ngoại ngữ-NTN.Quỳnh

Ngoại ngữ-TT.Huyền Ngữ văn-NTM.Anh Lịch Sử-NTH.Giang Ngoại ngữ-NTN.Quỳnh Tin học-HT.Đạt

Ngoại ngữ-TT.Huyền Ngữ văn-NTM.Anh Tin học-HT.Đạt Ngoại ngữ-NTN.Quỳnh Lịch Sử-NTH.Giang

Hóa học-NT.Xuân Lịch Sử-TT.Phúc Toán-ĐLT.Hiền Ngữ văn-ĐT.Ngân Ngoại ngữ-TT.Thu Ngoại ngữ-LT.Sen Sinh học-ĐQ.Hoan GDCD-NT.Na

Ngoại ngữ-PT.Trà Ngoại ngữ-TT.Thu Toán-ĐLT.Hiền Ngữ văn-ĐT.Ngân Sinh học-ĐQ.Hoan Ngoại ngữ-LT.Sen Toán-TTL.Thương Lịch Sử-TT.Phúc

Ngoại ngữ-PT.Trà Ngoại ngữ-TT.Thu Hóa học-VT.Đức Sinh học-ĐQ.Hoan Toán-ĐLT.Hiền GDCD-NT.Na Toán-TTL.Thương Ngữ văn-ĐT.Ngân

Lịch Sử-TT.Phúc Toán-LV.Lương Ngoại ngữ-TT.Thu Ngoại ngữ-PT.Trà GDCD-NT.Na Lịch Sử-NT.Yến Hóa học-NT.Xuân Ngữ văn-ĐT.Ngân

Sinh học-ĐQ.Hoan Toán-LV.Lương Ngoại ngữ-TT.Thu Ngoại ngữ-PT.Trà Ngữ văn-NT.Tươi Toán-ĐLT.Hiền Ngoại ngữ-LT.Sen Hóa học-NT.Xuân

Hóa học-ĐH.Hạnh Ngữ văn-NTM.Anh Toán-TN.Trang Vật lí-PTT.Phương Ngữ văn-NTT.Thuý

Lịch Sử-NTH.Giang Hóa học-ĐH.Hạnh Ngữ văn-NTM.Anh Toán-TN.Trang Ngữ văn-NTT.Thuý Thể dục-DT.Anh

Ngữ văn-NTM.Anh Ngoại ngữ-LT.Sen Vật lí-PTT.Phương Lịch Sử-NTH.Giang Hóa học-ĐH.Hạnh GD QP-AN-NT.Ngọc Thể dục-DT.Anh

Ngữ văn-NTM.Anh Vật lí-PTT.Phương Ngoại ngữ-LT.Sen Ngữ văn-NTT.Thuý Lịch Sử-NTH.Giang Thể dục-DT.Anh GD QP-AN-NT.Ngọc

Sinh học-LD.Hiếu Lịch Sử-NTH.Giang Ngoại ngữ-LT.Sen Ngữ văn-NTT.Thuý Vật lí-PTT.Phương Thể dục-DT.Anh

Ngữ văn-LX.Hùng Ngữ văn-NTH.Nhung Tin học-NTL.Chi Toán-VTT.Hằng Vật lí-NT.Nhàn Lịch Sử-NT.Yến Hóa học-NT.Xuân Lịch Sử-TT.Phúc

Ngữ văn-LX.Hùng Ngữ văn-NTH.Nhung Lịch Sử-NT.Yến Toán-VTT.Hằng Hóa học-VT.Đức Vật lí-NT.Nhàn Toán-TTL.Thương Sinh học-ĐQ.Hoan

Lịch Sử-TT.Phúc Tin học-NTL.Chi Địa Lí-NT.Lợi Hóa học-VT.Đức Sinh học-ĐQ.Hoan Ngoại ngữ-LT.Sen Vật lí-NT.Nhàn Toán-VTT.Hằng

Tin học-NTL.Chi Hóa học-NT.Xuân Ngữ văn-NTH.Nhung Lịch Sử-NT.Yến Toán-ĐLT.Hiền Ngữ văn-LX.Hùng Ngoại ngữ-LT.Sen Toán-VTT.Hằng

Toán-VTT.Hằng Vật lí-NT.Nhàn Ngữ văn-NTH.Nhung Tin học-NTL.Chi Lịch Sử-TT.Phúc Toán-ĐLT.Hiền Ngữ văn-LX.Hùng Hóa học-NT.Xuân

Toán-TN.Trang Toán-NX.Chung Ngữ văn-NTM.Anh Hóa học-ĐH.Hạnh GDCD-LT.Yến

Toán-TN.Trang Toán-NX.Chung Ngữ văn-NTM.Anh GDCD-LT.Yến Hóa học-ĐH.Hạnh Thể dục-DT.Anh

Ngữ văn-NTM.Anh Hóa học-ĐH.Hạnh Ngoại ngữ-LT.Sen Toán-TN.Trang Ngoại ngữ-NTN.Quỳnh GD QP-AN-NT.Ngọc Thể dục-DT.Anh

Ngữ văn-NTM.Anh Ngoại ngữ-LT.Sen Toán-TN.Trang Ngoại ngữ-NTN.Quỳnh Toán-NT.Biên Thể dục-DT.Anh GD QP-AN-NT.Ngọc

Ngoại ngữ-TT.Huyền Ngoại ngữ-LT.Sen Toán-TN.Trang Ngoại ngữ-NTN.Quỳnh Toán-NT.Biên Thể dục-DT.Anh

Thể dục-TT.Tĩnh Công nghệ-PTK.Dung Sinh học-ĐQ.Hoan Toán-ĐLT.Hiền GDCD-NT.Na Ngữ văn-NT.Tươi Ngữ văn-LX.Hùng Lịch Sử-TT.Phúc Vật lí-NV.Thiệu

GD QP-AN-NT.Huê Thể dục-TT.Tĩnh Sinh học-ĐQ.Hoan Lịch Sử-TT.Phúc Vật lí-NV.Thiệu Địa Lí-CT.Phương Ngữ văn-NT.Tươi Toán-ĐLT.Hiền GDCD-NT.Na Toán-VTT.Hằng

Thể dục-TT.Tĩnh GD QP-AN-NT.Huê Vật lí-NV.Thiệu Công nghệ-PTK.Dung Địa Lí-NT.Lợi Toán-VTT.Hằng Lịch Sử-TT.Phúc Toán-ĐLT.Hiền Ngữ văn-LX.Hùng Ngoại ngữ-NTT.Hà

Thể dục-TT.Tĩnh Ngữ văn-LX.Hùng Hóa học-NT.Xuân GDCD-LT.Yến Vật lí-NV.Thiệu Công nghệ-PTK.Dung Địa Lí-CT.Phương Địa Lí-NT.Lợi Địa Lí-BT.Điệp

SHL-PT.Trà SHL-LT.Yến SHL-NV.Thiệu SHL-VTT.Hằng SHL-ĐLT.Hiền SHL-CT.Phương SHL-TT.Phúc SHL-NTT.Hà

Toán-TN.Trang Lịch Sử-NTH.Giang Ngoại ngữ-LT.Sen Ngữ văn-NTT.Thuý Công nghệ-PTT.Dung

GDCD-NT.Na Ngoại ngữ-LT.Sen Công nghệ-PTT.Dung Toán-TN.Trang Sinh học-LD.Hiếu

Lịch Sử-NTH.Giang Công nghệ-PTT.Dung GDCD-LT.Yến Toán-TN.Trang Ngữ văn-NTT.Thuý

Vật lí-LT.Lịch Toán-NX.Chung Lịch Sử-NTH.Giang Sinh học-LD.Hiếu Ngữ văn-NTT.Thuý

SHL-TN.Trang SHL-NX.Chung SHL-PTT.Dung SHL-NTH.Giang SHL-NTT.Thuý5

©Prosoft.com.vn Trang 2

3

4

5 SHL-NT.Xuân SHL-BT.Điệp

C

1

2

Ngoại ngữ-NT.Hưng

3 Sinh học-ĐQ.Hoan Địa Lí-BT.Điệp

4 Ngữ văn-NTH.Nhung Sinh học-ĐQ.Hoan

5 GD QP-AN-NT.Ngọc

7

S

1 GDCD-LT.Yến Ngoại ngữ-NT.Hưng

2 Địa Lí-BT.Điệp

3 Thể dục-TQ.Tuyến

4 Thể dục-TQ.Tuyến

5 Sinh học-ĐQ.Hoan Toán-NT.Nhã

C

1

2

Hóa học-NT.Xuân

3 Hóa học-NT.Xuân Lịch Sử-NT.Yến

4 Vật lí-NT.Nhàn Toán-NT.Nhã

5

6

S

1 Ngoại ngữ-LT.Sen Sinh học-ĐQ.Hoan

2 Ngoại ngữ-LT.Sen

3

4

5 Toán-NT.Nhã Vật lí-NT.Nhàn

C

1

2

Toán-NT.Nhã

3 Ngoại ngữ-LT.Sen Lịch Sử-NT.Yến

4 Ngoại ngữ-LT.Sen Vật lí-NT.Nhàn

5

5

S

1 Lịch Sử-NT.Yến Toán-NT.Nhã

2 Hóa học-NT.Xuân

3

4

5

C

1

2

Ngoại ngữ-NT.Hưng

3 Vật lí-NT.Nhàn Ngoại ngữ-NT.Hưng

4

5 GD QP-AN-NT.Ngọc

4

S

1 Toán-NT.Nhã Hóa học-NT.Xuân

2 Toán-NT.Nhã

3 Thể dục-TQ.Tuyến

4 Thể dục-TQ.Tuyến

5 Lịch Sử-NT.Yến Công nghệ-PTT.Dung

C

1

2

Ngữ văn-NT.Tươi

3 Ngữ văn-NTH.Nhung Tin học-HT.Đạt

4 Tin học-HT.Đạt Toán-NT.Nhã

5

3

S

1 Toán-NT.Nhã Ngữ văn-NT.Tươi

2 Công nghệ-PTT.Dung

3

4

5 Ngữ văn-NTH.Nhung Ngữ văn-NT.Tươi

C

1

2

Chào cờ-BT.Điệp

3 Toán-NT.Nhã Địa Lí-BT.Điệp

4 Ngữ văn-NTH.Nhung Ngữ văn-NT.Tươi

Tiết 12K 12M

2

S

1 Địa Lí-BT.Điệp GDCD-LT.Yến

2 Chào cờ-NT.Xuân


